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Tóm tắt. Nước nuôi bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ, khí độc (NH3, H2S, NO2-,...) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 

sinh trưởng tôm, từ đó giảm năng suất nuôi trồng. Chế phẩm sinh học là một trong những biện pháp 

để phòng chống và cải thiện chất lượng nước trong suốt quá trình nuôi tôm. Nghiên cứu này sử dụng 

chế phẩm vi sinh chứa các chủng Bacillus spp., Corynebacterium sp. với mật độ 103 CFU/mL nước nuôi 

và thử nghiệm trên 2 điều kiện bể composite 1m3 và ao đất lót bạt bờ 2.000m2. Trong suốt quá trình 

nuôi, các giá trị NH3, H2S, NO2- luôn ở dưới giới hạn cho phép, không làm tác động đến sức khoẻ tôm. 

Tôm sau 84 ngày nuôi trên bể composite với mật độ 250 con/bể, có tỷ lệ sống đạt 86%, khối lượng tôm 

là 22,22 g/con là cao hơn bể không dùng chế phẩm. Khi nuôi trên ao đất lót bạt bờ, tôm PL15 được thả 

với mật độ 250.000 con/2.000m2. Tôm nuôi ở ao có sử dụng chế phẩm có tỷ lệ sống 80,8%, khối lượng 

32,64 g/con, FCR bằng 1,25. Ngoài ra, mật độ Vibrio spp. trong nước ở bể composite và ao đất lót bạt bờ 

đều dưới 103 CFU/mL. 

Từ khoá: chế phẩm vi sinh, tôm thẻ chân trắng, Vibrio 
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Abstract. Aquaculture water polluted by organic matter and toxic gases (NH3, H2S, NO2-, etc.) 

negatively affects shrimp growth, thereby reducing farming productivity. Probiotics are one of the 

measures used to prevent and improve water quality throughout the shrimp farming process. This 

study applied a probiotic preparations containing Bacillus spp. and Corynebacterium variabile strains 

isolated from shrimp pond sludge. The preparation was applied at a concentration of 10³ CFU/ml of 

culture water and tested under two conditions: a 1 m³ composite tank and a 2,000 m² earthen pond 
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with plastic lining on the banks. During the culture period, the levels of NH3, H2S, and NO2- remained 

below permissible limits, thus not affecting shrimp health. After 84 days of culture in the composite 

tanks with a stocking density of 250 shrimp per tank, the survival rate reached 86%, the average 

shrimp weight was 22.22 g/individual, which was higher than the control tank without probiotics. In 

the lined earthen pond, PL15 shrimp were stocked at a density of 250,000 shrimp/2,000 m². Shrimp 

cultured in ponds treated with the preparation achieved a survival rate of 80.8%, an average weight of 

32.64 g/individual, and an FCR of 1.25. In addition, the density of Vibrio spp. in both the composite 

tanks and lined earthen ponds remained below 10³ CFU/ml. 

Keywords: microbial inoculants, pacific white shrimp, Vibrio 

1 Mở đầu 

Cần Giờ, nay bao gồm các xã Bình Khánh, 

An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An, là một 

trong những trụ cột quan trọng về nông nghiệp 

và thủy sản của Thành phố Hồ Chí Minh, với sự 

chuyển đổi mạnh mẽ từ nuôi tôm sú sang nuôi 

tôm thẻ chân trắng [1]. Tuy nhiên, sự phát triển 

nhanh của ngành nuôi tôm đã kéo theo nhiều tác 

động tiêu cực đến môi trường như ô nhiễm nguồn 

nước, suy thoái đất và suy giảm hệ sinh thái ven 

biển. Một trong những nguyên nhân chính là 

nước thải từ các cơ sở nuôi tôm thường không 

được xử lý đúng cách [2]. Loại nước thải này chứa 

nhiều chất hữu cơ, dinh dưỡng (nitơ, phốt pho), 

khí độc (H2S, NH3, NO2-…), đồng thời có thể lẫn 

kháng sinh và hóa chất, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm 

nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh 

vật thủy sinh ở khu vực lân cận [3-6]. 

Probiotics là các vi sinh vật có lợi, không 

gây hại cho vật nuôi, thường là vi khuẩn, vi 

khuẩn lam hoặc nấm. Chúng đóng vai trò quan 

trọng trong kiểm soát bệnh sinh học và phân hủy 

chất hữu cơ trong hệ sinh thái [7]. Các vi sinh vật 

này có khả năng tiết enzyme ngoại bào để phân 

cắt các liên kết hóa học trong hợp chất, tạo thành 

những phân tử nhỏ hơn, dễ hấp thu hơn [8]. Nhờ 

đó, các chất hữu cơ như phân tôm, thức ăn thừa, 

xác tảo… được chuyển hóa thành CO2, nitrat và 

phosphat, những chất dinh dưỡng cần thiết cho 

sự phát triển của vi tảo [8-9]. Ngoài ra, chế phẩm 

sinh học chứa probiotics còn có thể ức chế vi 

khuẩn gây hại, xử lý chất thải hữu cơ, khí độc 

(NH4+, H2S, NO2-) trong nước và bùn ao nuôi, góp 

phần cải thiện môi trường và nâng cao hiệu quả 

kinh tế [10 - 13]. 

Trong nghiên cứu này, các chủng vi khuẩn 

Bacillus spp. và Corynebacterium variabile phân lập 

từ bùn thải ao nuôi tôm thuộc bộ sưu tập giống 

của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông 

nghiệp Công nghệ cao. Chúng thể hiện các đặc 

tính quan trọng như: phân hủy chất hữu cơ, 

chuyển hóa nitrit, nitrat và sulfide, khả năng chịu 

mặn, đối kháng với Vibrio. Để đánh giá hiệu quả 

của các chủng này đối với môi trường nuôi tôm, 

một chế phẩm hỗn hợp đã được thử nghiệm trong 

hai điều kiện: bể composite và ao nuôi thực tế. 

2 Phương pháp nghiên cứu  

2.1 Chuẩn bị chế phẩm:  

Chế phẩm được chuẩn bị theo quy trình 

sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Nông nghiệp Công nghệ cao. Chế phẩm chứa các 

chủng Bacillus spp. gồm: Bacillus pumilus VC1 và 

VS1, B. velezensis VP9, B. subtilis S7, B. aryabhattai 

W5 và Corynebacterium variabile KT1. Chế phẩm là 

hỗn hợp 6 chủng có tỷ lệ 1:1:1:1:1:1 và trộn với 

10% enzyme hỗn hợp (Protease: 75 U/g; Amylase: 

600 U/g), mật độ tế bào là 108 CFU/g. Chế phẩm 

được sử dụng bằng cách hòa chế phẩm trong 

nước và tạt đều.  
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2.2 Chuẩn bị tôm giống 

Chuẩn bị tôm giống: Tôm post 15 (công ty 

TNHH Thông Thuận, Lâm Đồng) được mua sau 

khi chuẩn bị nước nuôi. Tôm có màu sắc xám, 

xanh sáng, xám nâu, bơi ngược dòng, không tụ 

vào giữa chậu khi dòng nước ngừng xoay. Tôm 

được thuần nhiệt độ, pH, độ mặn trong 30-60 

phút trước khi thả vào bể. Mật độ thả: 250 con/m2 

trên bể composite và 250.000 con/ ao nuôi    

2.000 m2. 

2.3 Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm đối với 

tôm nuôi trong bể composite 

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao 

Chuẩn bị bể nuôi tôm: Bể composite 1 m3 đặt 

ở khu vực có mái che và lưới chống côn trùng. Bể 

được vệ sinh sạch, ngâm với chất khử trùng 

(30ppm Chlorine B) trong 1 ngày. Sau đó, nước 

ngâm được xả bỏ, vệ sinh và phơi khô. Nước ót 

(độ mặn 120-150‰) từ bể chứa được đưa vào bể 

chuẩn bị nước chứa nước ngọt. Nước nuôi trong 

bể chuẩn bị nước được điều chỉnh độ mặn ở 12-

15‰, pH 7-8,5. Nước nuôi được cấp vào bể nuôi 

với thể tích bằng 2/3 bể đạt chiều cao từ 1-1,2m, 

khoảng 500-700L nước. Chế phẩm bổ sung vào 

nước nuôi 1 ngày trước khi thả tôm. Hệ thống sục 

khí đáy được vận hành liên tục từ khi cấp nước 

nuôi vào bể nuôi. Liều lượng sử dụng chế phẩm 

sao cho đạt mật độ 103 CFU/ml nước nuôi. 

Sử dụng chế phẩm: thí nghiệm bao gồm 02 

nghiệm thức có sử dụng chế phẩm và không sử 

dụng chế phẩm. Mỗi nghiệm thức thực hiện trên 3 

bể.  Bể thử nghiệm có sử dụng chế phẩm (NT): 

Chế phẩm được sử dụng bằng cách hòa 1 g chế 

phẩm trong 500 ml nước và tạt đều bể. Liều lượng 

sử dụng 1 g/bể tương đương mật độ 103 CFU/ml 

nước nuôi. Chế phẩm được sử dụng 2 ngày/lần, 

bổ sung sau khi thay nước và cho ăn. Bể đối 

chứng không sử dụng chế phẩm (ĐC). 

Chăm sóc, theo dõi và ghi nhận số liệu: Hằng 

ngày, nước được thay mới 30% kết hợp xi phong 

đáy. Tôm được cho ăn 2 lần mỗi ngày trong tháng 

đầu tiên và 3 lần mỗi ngày ở giai đoạn tiếp theo. 

Trong 2 tuần đầu, tôm được cho ăn artemia thay 

dần với thức ăn dành cho tôm thẻ chân trắng 

Tiger -TT660 (Hãng Khoa kỹ sinh vật Thăng 

Long) (50g/đợt) và theo dõi khả năng ăn của tôm. 

Lượng thức ăn tôm tăng 2% khối lượng tôm 

tương đương 5-10g thức ăn mỗi lần thay đổi (thay 

đổi loại thức ăn Tiger -TT661 từ tuần thứ 2, thức 

ăn Tiger -TT663 từ tuần thứ 4 tương đương 30 

ngày, thức ăn Tiger -TT666 sau 40 ngày nuôi). Các 

chỉ tiêu về yếu tố môi trường, tăng trưởng tôm 

được theo dõi định kỳ. Theo dõi trong 84 ngày 

nuôi khi tôm đạt khối lượng trung bình 20g/con 

tương đương 50 con/kg. 

2.4 Đánh giá hiệu quả của chế phẩm trên ao 

nuôi với quy mô 2.000 m2 

Chuẩn bị ao 

Ao lắng: dùng để giảm chất rắn lơ lửng, 

phèn, xử lý mầm bệnh. Nước được bơm từ 

mương cấp vào ao lắng, xử lý động vật phù du và 

để lắng 10-15 ngày. Phần nước nổi, trong được 

đưa sang ao lắng thứ 2 và tiếp tục để lắng. Ở ao 

này có thể xử lý nước bằng chất khử trùng. Thời 

gian xử lý 15 ngày. Mỗi đợt bơm, nước qua ống 

lọc có gắn túi lọc 02 lớp đến khi đạt độ sâu 1,5m. 

Ao sẵn sàng: Nước được bơm từ ao lắng tinh 

qua ống lọc có gắn túi lọc 02 lớp đến khi đạt độ 

sâu 1,5m. Chạy quạt liên tục 24 giờ. Nước được 

điều chỉnh và duy trì các chỉ số chất lượng nước ở 

ao sẵn sàng có chất lượng phù hợp để cấp vào ao 

nuôi (Bảng 1). 

Ao nuôi được lót bạt xung quanh bờ. Đáy ao 

được xử lý bằng cách phơi khô và rải vôi bột CaO 

với liều lượng 120 kg/2.000m2, trước khi nuôi. Ao 

sử dụng trong quá trính thí nghiệm là 2.000 m2. 

Mỗi ao bố trí 02 dàn quạt 10 – 12 cánh. Nước từ ao 

sẵn sàng được cấp vào ao từ 1,3 – 1,5 m, chế phẩm 
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được cấp vào mặt ao. Mở máy quạt nước trong 

vài giờ để chế phẩm phân bố đều khắp ao. Sau 3 

ngày tiếp tục bổ sung chế phẩm theo các bước 

trên. Sau 1 ngày có thể tiến hành thả giống.  

Bảng 1. Giá trị các thông số chất lượng nước ở ao sẵn 

sàng 

Chỉ tiêu Ngưỡng thích hợp 

pH 8,0 

Oxy hòa tan (DO, mg/L) 5,0 mg/L 

Độ mặn (‰) 15‰ 

Độ kiềm (mg/L) 140 mg/L 

Độ trong (cm) 25 cm 

Màu nước nâu nhạt 

Chế phẩm được sử dụng trên ao nuôi tôm 

diện tích 2.000 m2 ở xã Bình Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Một ao sử dụng chế phẩm và một 

ao nuôi đối chứng không sử dụng chế phẩm, lặp 

lại 2 lần (thực hiện 2 vụ nuôi/ ao). 

Mô hình nuôi: Ao đất lót bạt bờ nền đất. 

Tôm được nuôi theo quy trình 1 giai đoạn 

(không dèo tôm trước 15 ngày trước khi thả 

xuống ao nuôi). Trong 40 ngày đầu, tôm được cho 

ăn theo chế độ, loại thức ăn như nuôi ở bể 

composite với hàm lượng ban đầu là 3 lần/ngày, 

2kg thức ăn/lần. Giai đoạn sau tôm được cho ăn 

BLUESEA-115. Từ sau 60 ngày, tôm được cho ăn 4 

lần/ngày. Thường xuyên kiểm tra khả năng bắt 

mồi và khối lượng tôm để tăng lượng thức ăn từ 

5-10% mỗi đợt. 

Chế phẩm được sử dụng định kỳ 3 

ngày/lần. Nước ao được thay hằng ngày từ 10 -

30%, được điều chỉnh theo chất lượng nước. Theo 

dõi trong 105 ngày khi tôm có khối lượng trung 

bình từ 30g/con tương đương 30 con/kg . 

 

 

 

2.5 Chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu môi trường 

Nhiệt độ được đo hằng ngày bằng nhiệt kế, 

pH được đo hằng ngày bằng Test kit (Sera, Đức), 

mỗi ngày 2 lần, buổi sáng vào lúc 6 giờ và buổi 

chiều lúc 14 giờ. DO, độ kiềm, hàm lượng NH3, 

hàm lượng NO2-, hàm lượng H2S, được đo sau 

mỗi 3 ngày vào buổi sáng lúc 7 giờ đối với bể 

composite, sau mỗi 5 ngày vào buổi sáng lúc 10 

giờ đối với ao nuôi bằng Test O2, Test kH, Test 

NH4+/NH3, Test NO2- thuộc hãng Sera, Đức, 

Testkit (Envikit, Việt Nam). Độ mặn được đo mỗi 

tuần một lần bằng khúc xạ kế. Mỗi tuần, thu mẫu 

nước theo TCVN 6663 – 13:2000 để theo dõi mật 

độ Vibrio spp. Mật độ Vibrio spp. (CFU/mL) được 

xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc trên 

môi trường thạch chọn lọc Thiosulfate Citrate Bile 

Salts Sucrose (TCBS) ở nhiệt độ 30ºC trong 24 giờ 

[14]. 

Chỉ tiêu tăng trưởng [15] 

Sinh trưởng khối lượng tuyệt đối (DWG): 

DWG (g/ngày) = (Wt-W0)/t 

Tốc độ sinh trưởng khối lượng tương đối (SGRW): 

SGRW (%/ngày) =100*(lnWt - lnW0)/t 

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tuần (AWG): 

AWG (g/tuần) = (Wt - W0)/wk 

Sinh trưởng khối lượng tuyệt đối (DLG): 

DLG (cm/ngày) = (Lt-L0)/t 

Tốc độ sinh trưởng chiều dài tương đối (SGRL): 

SGRL (%/ngày) =100*(lnLt - lnL0)/t 

trong đó, Wt: khối lượng của tôm tại thời điểm t; 

W0: khối lượng của tôm tại thời điểm bắt đầu thí 

nghiệm; W2: khối lượng của tôm tại thời điểm t; 

W1: khối lượng của tôm tại thời điểm bắt đầu thí 

nghiệm; t: số ngày; wk: số tuần. 
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Tỷ lệ sống của tôm 

SR = 100*(Nt/N0) 

trong đó, Nt: là số tôm ở thời điểm t; N0 là số tôm 

ở thời điểm bắt đầu thí nghiệm. 

Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR): FCR= Fs / (Mf-Mi) 

trong đó, Fs: thức ăn cung cấp (g); Mi: tổng khối 

lượng tôm ban đầu (g); Mf: tổng khối lượng tôm 

cuối thí nghiệm (g). 

Chiều dài tôm được đo bằng thước (có vạch 

chia chính xác đến 1 mm). Trọng lượng tôm được 

đo bằng cân điện tử (có sai số 0,01g)   

Mẫu tôm được thu ngẫu nhiên 30 con/bể và 

5 vị trí trên ao với số lượng 30 con/vị trí/ao. Giá trị 

SR và FCR thực tế là toàn bộ tôm sau thí nghiệm 

trên bể composite. Đối với ao, giá trị SR dựa trên 

mật độ tôm trung bình mỗi chài (10 chài ở 10 vị trí 

khác nhau) nhân với diện tích ao (2.000 m²) và 

FCR thực tế dựa trên tổng khối lượng tôm     

thu hoạch. 

2.6 Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 

2016 và STATGRAPHICS Centurion XV.I để phân 

tích ANOVA, tính giá trị trung bình (mean), độ 

lệch chuẩn, hệ số biến thiên. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả ảnh hưởng của chế phẩm đối với 

tôm nuôi trong bể composite 

Diễn biến các thông số chất lượng nước bể    

thí nghiệm 

Trong thí nghiệm, nhiệt độ nước dao động 

với độ chênh lệch trong ngày là 2–6°C (giá trị 

không hiện thị) (Bảng 2). Mặc dù có thời điểm 

vượt quá ngưỡng tối ưu (<5°C/ngày) theo Boyd & 

Bartholomew, giá trị này vẫn nằm trong khoảng 

cho phép 26–32°C theo TCVN 13656:2023. Kết quả 

cho thấy, mặc dù nhiệt độ thay đổi làm tăng 

trưởng không ổn định, nhưng nhiệt độ ở các bể 

vẫn đảm bảo trong giới hạn để tôm sinh trưởng 

bình thường [17].

Bảng 2. Các yếu tố môi trường nước trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên bể composite 

Chỉ tiêu 

Nghiệm thức 

ĐC NT 

Khoảng dao động 

(Min-Max) 

Trung bình ± độ 

lệch chuẩn 

(M ± SD) 

Khoảng dao động 

(Min-Max) 

Trung bình ± độ 

lệch chuẩn 

(M ± SD) 

Nhiệt độ 

(oC) 

6 giờ 25,0 - 28,8 26,58 ± 1,44b 25,0 – 30,0 26,68 ± 1,47b 

14 giờ 29,0 -31,6 30,56 ± 0,73a 29,0 -31,6 30,38 ± 0,74a 

pH 
6 giờ 7,0 – 8,1 7,84 ± 0,34a 7,0 – 8,0 7,82 ± 0,38a 

14 giờ 7,0 – 8,1 7,84 ± 0,34a 7,0 – 8,0 7,82 ± 0,38a 

DO (mg/L) 4,0 – 6,0 4,28 ± 0,7a 4,0 – 6,0 4,21 ± 0,62a 

kH (mg CaCO3/L) 125,3 – 161,1 143,2 ± 15,13a 125,3 – 161,1 142,58 ± 14,73a 

H2S (mg/L) 0,0 – 0,2 0,067 ± 0,076a 0,0 – 0,05 0,013 ± 0,018b 

NH3 (mg/L) 0,0 – 0,53 0,067 ± 0,11a 0,0 – 0,03 0,007 ± 0,012b 

NO2- (mg/L) 0,0 – 4,0 1,88 ± 1,33a 0,0 – 1,0 0,38 ± 0,42b 

Độ mặn (‰) 12-15 12-15 12-15 12-15 

Ghi chú: Đối với các yếu tố nhiệt độ, pH thì các giá trị có cùng chữ cái trong cùng cột không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). Đối với các yếu tố DO, kH, H2S, NH4+/NH3, NO2- thì các giá trị có cùng chữ cái trong cùng hàng không khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05).
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Giá trị pH trung bình ổn định và không có 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Kết quả này 

phù hợp với ngưỡng thuận lợi là 7,3–7,9 được 

khuyến cáo, cũng như khoảng cho phép 7,5–8,5 

(dao động trong ngày<0,5) theo TCVN 13656:2023 

[18-20]. pH trong bể nuôi ổn định nhờ việc chuẩn 

bị và thay nước bể nuôi thích hợp. Giá trị DO cao 

hơn 4 mg/L, phù hợp với kết quả của Boyd (1998), 

khi cho rằng DO dưới 1,5 mg/L có thể gây chết 

tôm, và chỉ rõ vai trò của quá trình sục khí liên tục 

trong việc đảm bảo nhu cầu oxy của tôm, đặc biệt 

khi tôm lột xác. Độ kiềm ở 2 nghiệm thức đều 

nằm trong khoảng 60–180 mg/L theo TCVN 

13656:2023 và nằm trong giới hạn thích hợp cho 

tăng trưởng của tôm thẻ [22]. Hàm lượng H2S ở bể 

đối chứng đạt 0,067 mg/L, cao hơn mức khuyến 

cáo <0,05 mg/L [19; TCVN 13656:2023]. Ngược lại, 

bể có chế phẩm chỉ còn 0,013 mg/L, nằm trong 

giới hạn an toàn. Kết quả này phù hợp với nhận 

định rằng nồng độ H2S nên “không phát hiện” 

trong môi trường nuôi [19;21]. Kết quả cho thấy 

hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm (có thể liên 

quan đến khả năng oxy hóa sulfide đã được ghi 

nhận ở một số chủng B. subtilis S7) vào quá trình 

nuôi giúp duy trì hàm lượng H2S trong nước. 

NO2- ở bể đối chứng đạt 1,88 mg/L, cao gấp 

4 lần so với bể sử dụng chế phẩm. Theo Boyd 

(1998), nitrite sinh ra do vi khuẩn Nitrosomonas 

oxy hóa ammonia, và giá trị cao gây hại cho tôm. 

Như vậy, việc bổ sung chế phẩm (có chứa chủng 

C. variabile KT1) đã hỗ trợ chuyển hóa NO2- thành 

NO3-, giúp ổn định môi trường [23]. Sau khi thu 

số liệu bằng test NH4+/NH3, các giá trị sẽ được so 

sánh với pH nước thời điểm đo và quy đổi sang 

giá trị NH3 theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Hàm lượng NH3 ở bể đối chứng 0,067 mg/L, cao 

gấp 9,5 lần so với bể có chế phẩm (0,007 mg/L). 

Hàm lượng NH3 ở cả hai bể đều dưới ngưỡng an 

toàn <0,1 mg/L theo TCVN 13656:2023, nhưng kết 

quả chứng minh hiệu quả chế phẩm trong kiểm 

soát NH3. Kết quả này phù hợp với khuyến cáo 

rằng NH3 nên nhỏ hơn 2 mg/L cho giai đoạn ấu 

trùng và hậu ấu trùng [19; 21]. 

Biến động mật độ Vibrio spp. trong nước 

Trong quá trình nuôi tôm, Vibrio là vi 

khuẩn thường hiện diện và có thể trở thành tác 

nhân gây bệnh cơ hội khi tôm bị stress do môi 

trường hoặc dinh dưỡng kém [24]. Kết quả thí 

nghiệm thể hiện ở Hình 1 cho thấy mật độ Vibrio 

spp. tăng dần theo thời gian ở cả hai nghiệm thức, 

phù hợp với nhận định rằng mật độ Vibrio có xu 

hướng tăng theo sự phát triển của tôm [25]. Ở bể 

đối chứng, mật độ Vibrio spp. tăng liên tục, đạt 

cao nhất vào ngày 84 với 102,77 CFU/mL, và luôn 

cao hơn bể sử dụng chế phẩm (trừ ngày 0). Trung 

bình mật độ Vibrio ở bể đối chứng cao hơn với bể 

có chế phẩm. Trong khi đó, ở bể sử dụng chế 

phẩm, mật độ Vibrio chỉ tăng đến ngày 28 rồi ổn 

định, cho thấy tác dụng ức chế của chế phẩm 

trong việc kiểm soát sự phát triển của Vibrio. Kết 

quả này cho thấy hiệu quả của chế phẩm trong 

việc hạn chế sự gia tăng của Vibrio spp., một tác 

nhân gây bệnh phổ biến trên tôm nuôi. 

Tăng trưởng của tôm nuôi 

Tôm giống PL15 ban đầu có chiều dài trung 

bình 1,23 cm/con và khối lượng 0,019 g/con. Sau 

84 ngày nuôi, chiều dài tôm ở bể sử dụng chế 

phẩm và bể đối chứng là tương đương, mặc dù 

các thông số ở bể sử dụng chế phẩm cao hơn: 

15,16 ± 0,34 cm, sinh trưởng tương đối theo chiều 

dài (SGRL) đạt 2,99 ± 0,03 %/ngày, tăng trưởng 

bình quân theo chiều dài (DLG) 0,17 cm/ngày. 

Điều này cho thấy tăng trưởng chiều dài giữa hai 

nghiệm thức tương đồng (p > 0,05) (Bảng 3). 

Ngược lại, tăng trưởng khối lượng của tôm có sự 

khác biệt rõ rệt (p<0,05) giữa các nghiệm thức: bể 

sử dụng chế phẩm đạt 22,22 ± 0,75 g/con, cao hơn 

so với đối chứng đạt 20,72 ± 1,01 g/con. Các chỉ số 

tăng trưởng khối lượng cũng vượt trội hơn: 

SGRW 8,41 ± 0,04 %/ngày, DWG 0,25 ± 0,01 
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g/ngày và AWG 1,72 ± 0,08 g/tuần, so với đối 

chứng lần lượt 8,32 ± 0,06 %/ngày, 0,25 ± 0,01 

g/ngày và 1,72 ± 0,08 g/tuần. Kết quả tương 

đương với các nghiên cứu nuôi tôm trên hệ thống 

biofloc, hệ thống tuần hoàn và cao hơn so với hệ 

thống sục khí cho thấy chế phẩm có tác động tích 

cực đến môi trường, từ đó tạo điều kiện phù hợp 

để tôm tăng trưởng khối lượng và chiều dài [5; 15; 

26]. 

 

Hình 1. Mật độ Vibrio spp. trên bể composite trong 84 ngày nuôi 

Bảng 3. Sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng trên bể composite 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

ĐC NT CV (%) 

Khối lượng (g/con) 20,72 ± 1,01b 22,22 ± 0,75a 5,37 

AWG (g/tuần) 1,72 ± 0,08b 1,85 ± 0,06a 5,06 

DWG (g/ngày) 0,25 ± 0,01b 0,26 ± 0,01a 5,38 

SGRW (%/ngày) 8,32 ± 0,06b 8,41 ± 0,04a 0,77 

Chiều dài (cm) 14,66 ± 0,5a 15,16 ± 0,34a 3,23 

SGRL (%/ngày) 2,95 ± 0,04a 2,99 ± 0,03a 1,3 

DLG (cm/ngày) 0,16 ± 0,01a 0,17 ± 0,00a 3,52 

SR (%) 72,8 ± 1,06b 86 ± 0,4a 9,15 

Ghi chú: các giá trị có cùng chữ cái trong cùng cột không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

(AWG: tốc độ sinh trưởng bình quân hàng tuần, DWG: tốc độ sinh trưởng khối lượng tuyệt đối, SGRW: Tốc độ sinh trưởng khối 

lượng tương đối, SRGL: tốc độ sinh trưởng chiều dài tương đối, DLG: tốc độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối, SR: tỷ lệ sống) 
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Tỷ lệ sống 

Tỷ lệ sống ở bể sử dụng chế phẩm đạt 86%, 

cao hơn với đối chứng 72,8%. Kết quả này tốt hơn 

so với nghiên cứu của Châu Tài Tảo và cộng sự 

trên hệ thống Biofloc với tỷ lệ sống chỉ 63,6%. Sự 

khác biệt này liên quan đến chất lượng nước: bể 

đối chứng có NO2-, NH3, H2S cao hơn. Theo Chen 

& Chin, nồng độ an toàn của NO2- đối với hậu ấu 

trùng tôm là 4,5 mg/L, trong khi Phạm Văn Tình 

khuyến cáo <1 mg/L. H2S ở bể đối chứng đạt 0,067 

mg/L, vượt ngưỡng an toàn theo Chanratchakol 

và cộng sự, TCVN 13656:2023 (<0,05 mg/L). Hàm 

lượng NH3 mặc dù dưới ngưỡng 0,1 mg/L [29-30] 

nhưng ở bể đối chứng cao hơn đáng kể, có nguy 

cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tôm. Như Watson và 

Boyd chỉ ra, độc tính NH3 phụ thuộc tương tác với 

nhiệt độ, pH, độ mặn; trong nghiên cứu này, chế 

phẩm đã giúp ổn định các chỉ số này và cải thiện 

tỷ lệ sống [31, 32].

 

Hình 2. Hình tôm ở các giai đoạn nuôi trên bể composite: (a) tôm PL15, (b) tôm sau 14 ngày nuôi, (c) tôm sau 30 ngày 

nuôi, (d) tôm sau 60 ngày nuôi, (e) tôm sau 84 ngày nuôi

3.2 Hiệu quả của chế phẩm trên ao nuôi với 

quy mô 2.000 m2 

Diễn biến các thông số chất lượng nước bể    

thí nghiệm 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy nhiệt độ nước ao 

buổi chiều cao hơn buổi sáng 1,55–3,89°C, dao 

động 29,9–33,4°C (6 giờ) và 33–35°C (14 giờ). 

Nhiệt độ này nằm trong giới hạn chịu đựng của 

tôm thẻ chân trắng (14–35°C), phù hợp cho sinh 

trưởng [33-35]. 

pH nước buổi chiều cao hơn buổi sáng 

nhưng vẫn trong khoảng 7,5–8,5 theo TCVN. Dao 

động trong ngày không quá 0,5 đơn vị trong ngày 

(số liệu không thể hiện), an toàn cho tôm, mặc dù 

pH cao có thể làm tăng độc tính NH3 [36]. Hàm 

lượng oxy hòa tan (DO) trung bình buổi chiều đạt 

ở ao đối chứng và ao sử dụng chế phẩm lần lượt 

là 6,78 mg/L và 6,8 mg/L nhờ quá trình quang hợp 

của tảo, nhưng có thể giảm vào ban đêm khi tôm 

và vi sinh vật hô hấp mạnh. Tuy vậy, giá trị DO 

vẫn trong ngưỡng tôm sinh trưởng được [37]. Độ 

kiềm trung bình ở ao đối chứng và ao sử dụng 

chế phẩm lần lượt là 134 mg CaCO₃/L và 136 mg 

CaCO₃/L, nằm trong khoảng thích hợp (100–150 

mg CaCO₃/L) [22]. Hàm lượng H₂S ở ao đối chứng 

trung bình 0,07 mg/L, vượt mức cho phép, trong 

khi ao sử dụng chế phẩm thấp hơn, cho thấy vi 

sinh vật đã hỗ trợ chuyển hóa H₂S thành dạng ít 

độc [19]. 

NH₃ trung bình ở ao đối chứng đạt 0,29 

mg/L, cao hơn ao sử dụng chế phẩm (0,04 mg/L) 

nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn (<2 mg/L) [38-

40]. Điều này chứng tỏ chế phẩm có tác dụng 
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giảm NH₃ nhờ phân giải hữu cơ và đồng hóa nitơ. 

NO₂⁻ trung bình ở ao đối chứng đạt 2,46 mg/L, 

cao hơn so với ao sử dụng chế phẩm đạt 1,72 

mg/L, nhưng cả hai đều thấp hơn ngưỡng 10 

mg/L [21] [23]. Độ mặn trung bình dao động 

12,69–12,87‰, nằm trong khoảng tối ưu 10–15‰ 

cho sinh trưởng tôm [19]. Như vậy, việc bổ sung 

chế phẩm vi sinh trong ao nuôi đất lót bạt đã giúp 

kiểm soát hàm lượng H₂S, NH₃, NO₂⁻ ở mức thấp 

hơn đối chứng, duy trì chất lượng nước trong giới 

hạn thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của 

tôm thẻ chân trắng.

Bảng 4. Các yếu tố môi trường nước trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao đất lót bạt bờ 

Chỉ tiêu 

Nghiệm thức 

ĐC CP 

Khoảng dao động 

(Min-Max) 

Trung bình ± độ 

lệch chuẩn 

(M ± SD) 

Khoảng dao động 

(Min-Max) 

Trung bình ± độ 

lệch chuẩn 

(M ± SD) 

Nhiệt độ 

(oC) 

6 giờ 29,9 – 33,4 31,79 ± 0,98b 29,9 – 33,4 31,43 ± 0,94b 

14 giờ 33,0 – 35,0 33,87 ± 0,65a 33,0 – 35,0 33,79 ± 0,66a 

pH 
6 giờ 7,7 – 8,4 8,17 ± 0,23b 7,5 – 8,7 8,14 ± 0,18b 

14 giờ 7,9 – 8,7 8,41 ± 0,2a 7,9 – 8,9 8,38 ± 0,19a 

DO (mg/L) 
6 giờ 4,0 4,0 ± 0,0b 4,0 4,0 ± 0,0b 

14 giờ 6,0 – 8,0 6,78 ± 0,99a 6,0 - 8,0 6,89 ± 1,01a 

kH (mg CaCO3/L) 89,5 – 161,1 134,75 ± 19,37a 89,5 - 161,1 136,24 ± 18,79a 

H2S (mg/L) 0,0 – 0,19 0,07 ± 0,07a 0,0 – 0,1 0,019 ± 0,03b 

NH3 (mg/L) 0,03 – 0,75 0,29 ± 0,21a 0,03 – 0,15 0,07 ± 0,04b 

NO2- (mg/L) 0,5 – 4,5 2,46 ± 1,34a 0,0 – 3,0 1,72 ± 0,81b 

Độ mặn (‰) 10,0 - 14,0 12,69 ± 1,35a 10,0 - 14,0 12,87 ± 1,26a 

Ghi chú: Đối với các yếu tố nhiệt độ, pH thì các giá trị có cùng chữ cái trong cùng cột không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). Đối với các yếu tố DO, kH, H2S, NH4+/NH3, NO2- thì các giá trị có cùng chữ cái trong cùng hàng không khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05)

Biến động mật độ Vibrio spp. trong nước 

 

Kết quả (Hình 3) cho thấy mật độ Vibrio 

spp. trong 56 ngày đầu không khác biệt giữa hai 

ao. Từ sau đó, mật độ Vibrio trong nước nuôi ở ao 

đối chứng tăng mạnh, đạt 10⁴,³⁸ CFU/mL vào ngày 

105, tiệm cận ngưỡng nguy cơ gây bệnh được ghi 

nhận trong một số nghiên cứu (≥8,35 × 10⁴ 

CFU/mL), làm giảm tỷ lệ sống của tôm [41-42]. 

Nguyên nhân có thể do chất thải và thức ăn dư 

thừa tích lũy. Ngược lại, ao sử dụng chế phẩm có 

mật độ Vibrio giảm dần về cuối vụ có thể do vi 

sinh vật trong chế phẩm canh tranh dinh dưỡng, 

tiết các hợp chất có tính kháng khuẩn gây ức chế 

sự phát triển Vibrio. Trung bình mật độ Vibrio ở ao 

đối chứng cao hơn đáng kể so với ao có chế phẩm, 

sự khác biệt mang ý nghĩa thực tiễn hơn là ý 

nghĩa thống kê, cho thấy chế phẩm giúp kiểm soát 

Vibrio hiệu quả trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng. 

Tăng trưởng của tôm nuôi 

Kết quả cho thấy tôm PL15 ban đầu dài 1,23 

cm/con. Sau 105 ngày, chiều dài tôm ở nghiệm 

thức có chế phẩm tăng cao hơn đối chứng, chứng 

tỏ chế phẩm có tác động tích cực đến tăng trưởng 

chiều dài (Bảng 5). Khối lượng ban đầu là    

0,019 g/con; sau 105 ngày, tôm ở nghiệm thức có 
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chế phẩm đạt SGRW 7,09 ± 0,02 %/ngày, DWG 

0,31 ± 0,01 g/ngày và AWG 2,17 ± 0,05 g/tuần, cao 

hơn so với đối chứng (6,83 ± 0,04 %/ngày; 0,24 ± 

0,01 g/ngày; 1,65 ± 0,06 g/tuần). Đồng thời các 

nghiên cứu trước đây thường kết thúc thí nghiệm 

với cỡ tôm cao nhất khoảng 60 con/kg [5, 43]. 

Trong khi đó, kích thước tôm thu hoạch ở ao đối 

chứng là 24,7 g/con, tương đương khoảng 36 

con/kg, còn ở ao sử dụng chế phẩm là 32,64 g/con, 

tương đương khoảng 30 con/kg. CV về cácCV 

chiều dài thấp (2-5%) cho thấy quần thể tôm phát 

triển khá đồng đều về kích cỡ khung (skeletal 

size), nhưng CV trọng lượng cao hơn phản ánh sự 

không đồng đều về chất lượng thịt và hiệu quả 

nuôi. Cùng với sự khác biệt này là thời gian theo 

dõi dài hơn, tôm sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của môi 

trường nhưng giá trị tăng trưởng trong nghiên 

cứu cao hơn các nghiên cứu trước [5, 43]. Như 

vậy, chế phẩm sinh học giúp cải thiện rõ rệt tốc độ 

tăng trưởng về chiều dài và khối lượng của tôm. 

Hệ số FCR ở ao sử dụng chế phẩm (1,25) 

tương đương với các nghiên cứu trước đây và 

thấp hơn đối chứng (1,37), cho thấy khả năng 

chuyển đổi thức ăn hiệu quả hơn [5, 43]. Tỷ lệ 

sống ở ao sử dụng chế phẩm đạt 80,8%, cao hơn 

đối chứng 58,4%. Nguyên nhân do ao đối chứng 

có hàm lượng H2S (0,07 mg/L), NH3 (0,29 mg/L), 

NO2- (2,46 mg/L) cao hơn, vượt ngưỡng an toàn, 

gây ức chế sinh trưởng, rối loạn sinh lý và tổn 

thương gan tụy ở tôm [27]. Trong khi đó, ao có 

chế phẩm duy trì các chỉ tiêu trong ngưỡng cho 

phép, nhờ vi sinh vật phân giải và chuyển hóa các 

hợp chất độc hại (H2S, NH3, NO2-) ít độc, ổn định 

môi trường. Như vậy, so với ao đối chứng, ao sử 

dụng chế phẩm giúp tôm thẻ chân trắng tăng 

trưởng chiều dài và khối lượng tốt hơn, FCR thấp 

hơn, tỷ lệ sống cao hơn, đồng thời kiểm soát hiệu 

quả các yếu tố môi trường bất lợi.

 

Hình 3. Mật độ Vibrio spp. trên ao trong 105 ngày nuôi 

Bảng 5. Sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng trên ao đất lót bạt bờ 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

ĐC CP CV (%) 

Khối lượng (g/con) 24,7 ± 0,95b 32,64 ± 0,73a 14,86 

AWG (g/tuần) 1,65 ± 0,06b 2,17 ± 0,05a 14,86 

DWG (g/ngày) 0,24 ± 0,01b 0,31 ± 0,01a 14,86 
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Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

ĐC CP CV (%) 

SGRW (%/ngày) 6,83 ± 0,04b 7,09 ± 0,02a 2,05 

Chiều dài (cm) 15,46 ± 0,26b 16,06 ± 0,4a 2,86 

SGRL (%/ngày) 15,79 ± 0,11b 16,02 ± 0,16a 1,11 

DLG (cm/ngày) 0,136 ± 0,002b 0,141 ± 0,004a 3,09 

Tỷ lệ sống (%) 58,4 ± 1,6b 80,8 ± 2,8a 17,8 

FCR lý thuyết 1,27 0,85  

FCR thực tế 1,37 1,25  

Ghi chú: các giá trị có cùng chữ cái trong cùng cột không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

(AWG: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tuần, DWG: độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối, SGRW: Tốc độ tăng trưởng khối 

lượng tương đối, SGRL: tốc độ tăng trưởng chiều dài tương đối, DLG: tốc độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối)

4 Kết luận 

Chế phẩm sinh học được nghiên cứu chứa 

các chủng vi khuẩn B. pumilus VC1, B. pumilus 

VS1 và B. velezensis VP9, có khả năng tiết enzyme 

ngoại bào giúp phân hủy chất hữu cơ dư thừa 

trong môi trường nước nuôi (nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm nước và phát sinh các khí độc như 

NH₃, NO₂⁻,H2S). Đồng thời, các chủng B. subtilis 

S7, B. aryabhattai W5 và C.variabile KT1 có khả 

năng oxy hóa H₂S, thực hiện quá trình nitrit hóa 

và nitrat hóa, góp phần giảm nồng độ NH₃ trong 

môi trường. Bên cạnh đó, các chủng vi sinh này 

còn ức chế sự phát triển của vi khuẩn Vibrio thông 

qua cạnh tranh dinh dưỡng và tiết các hợp chất 

ngoại bào có hoạt tính kháng khuẩn. Việc sử dụng 

chế phẩm giúp duy trì chất lượng nước trong giới 

hạn thích hợp cho sự phát triển của tôm, đồng 

thời hạn chế ô nhiễm và tích tụ khí độc trong ao 

nuôi. Kết quả thử nghiệm trên hai điều kiện nuôi, 

gồm bể composite thể tích 1 m³ và ao đất lót bạt 

bờ diện tích 2.000 m², cho thấy chế phẩm có hiệu 

quả rõ rệt trong kiểm soát các chỉ tiêu NH₃, H₂S, 

và NO₂⁻, luôn duy trì dưới ngưỡng cho phép và 

không gây ảnh hưởng đến sức khỏe tôm. Ngoài 

ra, mật độ Vibrio spp. trong nước tại cả hai mô 

hình đều được duy trì dưới 10³ CFU/mL, khẳng 

định hiệu quả của chế phẩm trong việc kiểm soát 

vi khuẩn gây bệnh và cải thiện chất lượng môi 

trường nuôi tôm. Tăng trưởng tôm sau 84 ngày 

nuôi trên bể composite với mật độ 250 con/bể, có 

tỷ lệ sống đạt 86%, trọng lượng tôm là 22,22 g/con 

và cao hơn bể không dùng chế phẩm. Khi nuôi 

trên ao đất lót bạt bờ, tôm PL15 được thả với mật 

độ 250.000 con/2.000m2, tôm nuôi ở ao có sử dụng 

chế phẩm có tỷ lệ sống 80,8%, trọng lượng 32,64 

g/con, FCR bằng 1,25 và cao hơn ao không sử 

dụng chế phẩm. Kết quả này cho thấy chế phẩm 

có hiệu quả trong kiểm soát chất lượng nước, từ 

đó tạo môi trường thuận lợi cho tôm sinh trưởng 

và phát triển.  
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